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1

2
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

3
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

4
Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

Chuẩn bị 

khai giảng

5

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Than dự 

ngày hội 

đến trường

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

lễ khai 

giảng

Tham dự 

ngày hội 

đến trường

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tham dự 

ngày hội 

đến trường 

cuả bé

6

Nhận biết 

đồ chơi ô 

tô

Nhận biết 

đồ chơi ô 

tô, quả 

bóng

Truyện: 

Mèo con và 

quyển sách

Truyện: bài 

học đầu 

tiên của 

gấu con

Truyện: 

Con đường 

đến trường

Thơ: Bé đi 

học

Thơ: Lên 

bốn 

Thơ: Lên 

bốn 

Truyện: 

Mèo con 

và quyển 

sách

Thơ: Bé 

tới trường

Tìm hiểu 

về ngày 

hội đến 

trường của 

bé

Tìm hiểu 

ngày hội 

đến trường 

của bé

Tìm hiểu 

về ngày 

hội đến 

trường của 

bé

7

8

9

Vận động: 

Bò thẳng 

hướng 

trong 

đường hẹp

Vận động: 

Bò thẳng 

hướng 

trong 

đường hẹp

Vận động: 

Lăn bóng 

với cô

Toán: 

Nhận biết 1 

và nhiều

Vận động: 

Lăn bóng 

với cô

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

trường 

mầm non

KP: Tìm 

hiểu 

trường 

mầm non

Vận động: 

Đi bằng 

gót bàn 

chân

KP: Tìm 

hiểu 

trường 

mầm non 

Vận động: 

Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

Vận động: 

Đi bằng 

mép  ngoài 

bàn chân

Vận động: 

Chạy 

chậm 100-

120m

Ghép 

thành cặp 

những ĐT 

có mối 

liên quan

10

Nhận biết, 

phân biệt 

màu xanh, 

màu đỏ

Hát: Bóng 

tròn to

Toán: Nhận 

biết hình 

tròn, hình 

chữ nhật

Hát: 

Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

Tìm hiểu 

về cô giáo 

và các bạn 

trong lớp

KP: Tìm 

hiểu 

trường 

mầm non 

Vận động: 

Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

Toán: 

Đếm đến 2 

nhận biết 

số 2

Vận động: 

Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

trường 

mầm non

Ghép 

thànhcặp 

những ĐT 

có mối 

liên quan

Làm quen 

chữ cái o, 

ô, ơ

Vận động: 

Đi bằng 

mếp ngoài 

bàn chân
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11

Hát: Em 

búp bê

Nhận biết, 

phân biệt 

màu xanh, 

màu đỏ

Hát: Vui 

đến trường

Vận động: 

Đi trong 

đường hẹp

Truyện: 

Ong vàng 

đi học

Vận động: 

Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

Toán: Xếp 

tương ứng 

1:1 ghép 

đôi

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

TMN

Nhận biết 

các buổi 

sáng, trưa, 

chiều, tối

Nhận biết 

các buổi 

sáng, trưa, 

chiều, tối

 Làm quen 

chữ cái: o, 

ô, ơ

Ghép 

thành cặp 

những ĐT 

có mối 

liên quan

Làm quen 

với chữ cái 

o, ô, ơ

12

Thơ: Chia 

đồ chơi

Dạy trẻ vo 

bóng

Thơ: Bạn 

mới

KPKH: Cô 

giáo và các 

bạn trong 

lớp

Toán: 

Nhận biết 

1 và nhiều

Truyện: 

Ngày đầu 

tiên đi học.

Vẽ đồ chơi 

trong lớp

Truyện: Vì 

sao bé Bin 

nín khóc

Vẽ đồ chơi 

của bé

Truyện: 

Người bạn 

tốt

 Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

TMN

Truyện: 

Bài học 

đầu tiên

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

TMN

13

Dạy trẻ vo 

bóng

Thơ: Chia 

đò chơi

KPKH: Tìm 

hiểu cô giáo 

và các bạn 

trong lớp

Thơ: Đèn 

kéo quân

Hát: 

Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTTC-

KNXH: Bé 

làm trực 

nhật.

Truyện: 

Người bạn 

tốt

Vẽ đồ chơi 

tặng bạn

Thơ: Lên 

bốn

KPXH: 

Tìm hiểu 

trường 

mầm non

Truyện: 

Gà tơ đi 

học

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

TMN

Truyện: 

Gà tơ đi 

học

14

15

                   

Vận động 

tinh: Xâu 

vòng tặng 

bạn

Hát: Rước 

đèn

Vận động  

vỗ đệm theo 

nhịp: Đêm 

trung thu

Vận động: 

Lăn bóng 

với cô

Vận động: 

Bật tại chỗ

KP: Tìm 

hiểu tết 

trung thu

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

KP: Tìm 

hiểu đồ 

chơi trung 

thu

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

Chạy 

chậm 

khoảng 

100- 120m

Vận động 

theo 

phách: 

Gác trăng

Vận động 

theo phách 

bài hát: 

Gác trăng

17

Hát: Rước 

đèn

Nhận biết 

đồ chơi 

trung thu: 

trống, đèn 

lồng

Vận động: 

Bật tại chỗ

KPKH: 

Tìm hiểu 

tết trung 

thu

KPKH: 

Tìm hiểu 

tết trung 

thu

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

Dạy hát: 

Đêm trung 

thu

Hát: Đêm 

trung thu

KP: Tìm 

hiểu về 

trung thu

Khám phá 

đồ chơi 

trung thu

NB chữ 

số, số 

lượng, 

STT trong 

phạm vi 6

Vận động: 

Đi bằng 

mép ngoài 

bàn chân

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

18

Nhận biết 

đồ chơi 

trung thu: 

Đèn lồng, 

đèn ông 

sao

Vận động: 

Đi trong 

đường hẹp

KPKH: Tìm 

hiểu về tết 

trung thu

Vận động  

vỗ đệm 

theo nhịp: 

Đêm trung 

thu

Hát: Đêm 

trung thu

Thơ: 

Trung thu 

của bé.

KP: Tìm 

hiểu về đồ 

dùng đồ 

chơi trung 

thu

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

PTTC-

KNXH

Dạy trẻ kỹ 

năng mặc 

quần áo

Hát: Đêm 

trung thu

Cắt dán 

đèn lồng

NB chữ 

số, số 

lượng, 

STT trong 

phạm vi 6

NB chữ 

số, số 

lượng, 

STT trong 

phạm vi 6



D1 D2 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

19

Thơ: Trăng 

rằm tháng 

tám

Thơ: Rước 

đèn tháng 

tám

Tô màu đèn 

lồng

Truyện: 

Đôi bạn tốt

Thơ: Đèn 

kéo quân

Toán: Xếp 

tương ứng 

1-1, ghép 

đôi

Vẽ trường 

mầm non

Thơ: Bé 

yêu trăng

Hát: Rước 

đèn dưới 

trăng

Thơ: Bé 

yêu trăng

Đồng dao : 

Chú cuội

Đồng dao: 

Chú cuội

Đồng dao: 

Chú cuội

20

Di màu 

đèn ông 

sao

Di màu 

đèn ông 

sao

Truyện: Ba 

người bạn

Tô màu 

đèn lồng

Tô màu 

đèn ông 

sao

Vẽ: đèn 

lồng

Thơ: Bé 

yêu trăng

Vẽ: Đồ 

chơi trung 

thu

Thơ: Bé 

yêu trăng

PTTC-

KNXH: Bé 

làm trực 

nhật

 Vận động 

theo tiết 

tấu chậm: 

Gác trăng

STEAM: 

Cắt dán 

đèn lồng

Cắt dán 

đèn lồng

21

22

23

Nhận biết 

ba lô của 

bé

Nhận biết 

ba lô của 

bé

Vận động: 

Đi trong 

đường hẹp

Toán: 

Nhận biết 

hình tròn, 

hình chữ 

nhật

oán: Nhận 

biết hình 

tròn, hình 

chữ nhật

Vận động: 

Đi bằng 

gót bàn 

chân

Vận động: 

Đi bằng 

gót bàn 

chân

KP: Tìm 

hiểu 

trường 

mầm non

Vận động: 

Đi bằng 

gót bàn 

chân

Vận động: 

Đi bằng 

gót bàn 

chân

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

KPXH: 

Tìm hiểu 

lớp học 

của bé

Chạy 

chậm 

khoảng 

100- 120m

24

VĐ: Đi 

thẳng 

hướng 

trong 

đường hẹp

Vận động 

tinh: Xâu 

vòng tặng 

bạn

KHKH: Bé 

tìm hiểu đồ 

chơi trong 

lớp học

Vận động: 

Bật tại chỗ

Vận động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Nhận biết 

các buổi 

sáng, trưa, 

chiều, tối

Toán: 

Đếm đến 

2, nhận 

biết số 2

Vận động: 

Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

TMN

Toán: Xếp 

tương ứng 

1:1 ghép 

đôi

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 6

Vận động: 

Đi khuỵu 

gối

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 6

25

Dạy trẻ kỹ 

năng: Cất 

lấy đồ chơi 

đúng nơi 

quy định

Dạy trẻ kỹ 

năng: Lấy, 

cất đồ chơi 

đúng nơi 

quy định

Thơ: Bé 

đến lớp

PTTCKNX

H: Bé và 

các bạn

Thơ: Bé 

đến lớp

Vẽ đồ chơi 

trong lớp.

Truyện: Vì 

sao bé Bin 

nín khóc

Toán: Xếp 

tương ứng 

1-1, ghép 

đôi

Truyện: 

Người bạn 

tốt

Truyện: Vì 

sao bé Bin 

nín khóc

Hát: Lớp 

chúng ta 

kết đoàn

Vẽ trường 

mầm non

Hát: Lớp 

chúng ta 

đoàn kết

26

Truyện: 

Cái chuông 

nhỏ

Truyện: 

Chiếc đu 

màu đỏ

PTTCKNX

H: Lớp học 

của bé

Vẽ bóng 

bay tặng 

bạn

Vẽ chùm 

bóng bay

Truyện: Vì 

sao bé Bin 

nín khóc.

PTTC-

KNXH: Bé 

làm trực 

nhật

Truyện: bê 

con lười 

học

Toán: 

Đếm đến 

2, nhận 

biết số 2

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

gấp quần 

áo

PTTCKN-

XH: Dạy 

trẻ làm 

bánh 

nướng

Kể 

chuyện: 

Gà tơ đi 

học

Thơ: Tình 

bạn
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27

Vận động 

nhún chân 

theo nhịp: 

Em búp bê

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Bóng tròn 

to

Vẽ bóng 

bay tặng 

bạn

Thơ: Bạn 

mới

PTTC- 

KNXH: 

Những 

người bạn 

tốt

Vận động 

múa: Vui 

đến 

trường.

Vận động 

múa vui 

đến trường

PTTC- 

KNXH: 

Dạy kỹ 

năng đi 

giầy dép 

đúng đôi

Vẽ chùm 

bóng bay

Vẽ chùm 

bóng bay

Thơ: Gà 

học chữ 

Dạy trẻ 

hợp tác 

đoàn kết, 

giúp đỡ

TCKNXH: 

Dạy trẻ 

làm bánh 

từ khoai

28

29

30

Nhận biết 

khuôn mặt 

bé

Vận động: 

Bò theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo

Toán: Nhận 

biết 1 và 

nhiều

Vận động: 

Bò trong 

đường hẹp

KPKH: 

Tìm hiểu 

về đồ chơi 

trong lớp

Toán: 

Đếm đến 

2, nhận 

biết số 2

KPKH: 

Nhận biết 

các buổi 

sáng, trưa, 

chiều, tối

Vận động: 

Chạy chậm 

60-80m

Toán: Xếp 

tương ứng 

1-1 ghép 

đôi

Thơ: Em 

lên bốn

Đi khuỵu 

gối

Hát: Lớp 

chúng ta 

kết đoàn

Vận động: 

Đi khụy 

gối

               Kiến Quốc, ngày 28 tháng 8 năm 2024

    

 

    

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hương Giang


